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	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
Hội đồng
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ghi chú

(QĐ kiện toàn)

	01
	Võ Văn Cảnh
	Chủ tịch
	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	QĐ53

	02
	Nguyễn Minh Thuận
	Phó Chủ tịch
	Giám đốc Sở Tư pháp
	QĐ53

	03
	Phan Thị Hồng Thắng
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Tư pháp
	QĐ53

	04
	Nguyễn Tiến Dũng
	Ủy viên
	Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
	QĐ53

	05
	Bùi Hữu Thành Cát
	Ủy viên
	Phó Giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào tạo
	QĐ2324

	06
	Ra Lan Trương Thanh Hà
	Ủy viên
	Phó Giám đốc 
Sở Thông tin và Truyền thông
	QĐ53

	07
	Hoàng Thanh Tùng
	Ủy viên
	Phó Chủ nhiệm Chính trị 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	QĐ371

	08
	Nguyễn Văn Bôn
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Công an tỉnh
	QĐ371

	09
	Phạm Văn Phước
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Nội vụ
	QĐ371

	10
	Phan Trọng Tùng
	Ủy viên
	Phó Giám đốc 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
	QĐ53

	11
	Đặng Gia Duẩn
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao

và Du lịch
	QĐ53

	12
	Lê Công Du
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
	QĐ53

	13
	Vũ Đình Trưng
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Công thương
	QĐ53

	14
	Mai Trọng Dũng
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và phát triển nông thôn
	QĐ371

	15
	Trần Văn Sỹ
	Ủy viên
	Phó Giám đốc 
Sở tài nguyên và Môi trường
	QĐ273

	16
	Nguyễn Trung Thành
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Y tế
	QĐ53

	17
	Nguyễn Tấn Thành
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Tài chính
	QĐ2324

	18
	Hà Huy Quang
	Ủy viên
	Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh
	QĐ371

	19
	Trần Đại
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Đài Phát thanh 
và Truyền hình tỉnh
	QĐ53


	20
	Huỳnh Văn Tiến
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
	QĐ53

	21
	Phạm Văn Lập
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Xây dựng
	QĐ53

	22
	Nguyễn Văn Khoa
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	QĐ53

	23
	Phạm Văn Sáu
	Ủy viên
	Phó Chánh Thanh tra tỉnh
	QĐ273

	24
	Châu Thị Hồng Mai
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
	QĐ273

	25
	Nguyễn Xuân Hòa
	Ủy viên
	Phó Viện trưởng 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
	QĐ371

	26
	Nguyễn Đình Triết
	Ủy viên
	Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
	QĐ53

	27
	Bùi Công Mười
	Ủy viên
	Phó Cục trưởng 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
	QĐ53

	28
	Tống Anh Tuấn
	Ủy viên
	Phó Chỉ huy trưởng 
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
	QĐ53

	29
	Nguyễn Cảnh
	Ủy viên
	Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	QĐ53

	30
	Nguyễn Tấn Cảnh
	Ủy viên
	Phó Chủ tịch thường trực 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
	QĐ53

	31
	Bùi Văn Bang
	Ủy viên
	Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
	QĐ53

	32
	Võ Thị Hạnh
	Ủy viên
	Phó Chủ tịch thường trực 
Liên đoàn Lao động tỉnh
	QĐ2324

	33
	Nguyễn Quang Hùng
	Ủy viên
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
	QĐ53

	34
	Nguyễn Thị Thanh Hường
	Ủy viên
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	QĐ53

	35
	Phan Thị Trinh
	Ủy viên
	Phó Bí thư 
Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
	QĐ371

	36
	Tạ Quang Tòng
	Ủy viên
	Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh
	QĐ273

	37
	Lương Văn Minh
	Ủy viên
	Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký 
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
	QĐ273


